
              TỈNH UỶ HÀ TĨNH                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRẦN PHÚ 

                              *                                Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 3 năm 2025 

                                  

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

Lớp: Trung cấp lý luận chính trị K195 - huyện Kỳ Anh 

Học phần: Mặt trận TQVN và các tổ chức chính trị - xã hội; Kiến thức bổ trợ; 

Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương Hà Tĩnh; Đi NCTT 

Thời gian: Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 năm 2025 

 
Thứ 

(Ngày) 
Buổi Phần học và bài học Số 

tiết 

Giảng viên 

 Phần  Tên bài 

T5 

(10/4) 

Sáng MTTQ 
Bài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công tác 

vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc 
04 Ths. Nguyễn Thị Lam 

Chiều Nt 
Bài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công tác 

vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc 
04 Ths. Nguyễn Thị Lam 

Tối KTBT 
Bài. Hội nhập quốc tế và cuộc CMCN 

lần thứ tư 
04 Ths. Nguyễn Anh Tấn 

T6 

(11/4) 

Sáng Nt 
Bài. Hội nhập quốc tế và cuộc CMCN 

lần thứ tư 
04 Ths. Nguyễn Anh Tấn 

Chiều XDĐ Thi hết phần: Xây dựng Đảng 04 Hội đồng thi 

Tối KTBT 
Bài. Nâng cao năng lực LĐQL trong các cơ 

quan của hệ thống chính trị 
04 TS. Nguyễn Duy Long 

T2 

(14/4) 

Sáng Nt 
Bài. Nâng cao năng lực LĐQL trong các cơ 

quan của hệ thống chính trị 
04 TS. Nguyễn Duy Long 

Chiều Nt 
Bài. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức 
04 Ths. Trần Ánh Dương 

Tối Nt 
Bài. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức 
04 Ths. Trần Ánh Dương 

T3 

(15/4) 

Sáng MTTQ 
Thi hết phần: Mặt trận TQVN và các tổ chức 

chính trị - xã hội 
04 Hội đồng thi 

Chiều KTBT Bài. Thực hiện dân chủ ở cơ sở 04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

Tối Nt Bài. Thực hiện dân chủ ở cơ sở 04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

T4 

(16/4) 

Sáng Nt 
Bài. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông 

thôn và xây dựng NTM 
04 Ths. Trần Thị Quỳnh Nga 

Chiều Nt 
Bài. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông 

thôn và xây dưng NTM 
04 Ths. Trần Thị Quỳnh Nga 

Tối ĐP Bài. Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh 04 Ths. Nguyễn Quỳnh Nga 

T5 

(17/4) 

Sáng Nt Bài. Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh 04 Ths. Nguyễn Quỳnh Nga 

Chiều KNLĐ Thi hết phần: Kỹ năng LĐQL 04 Hội đồng thi 

Tối ĐP 
Bài. Tình hình,nhiệm vụ phát triển KT - XH, 

bảo đảm QPAN của tỉnh Hà Tĩnh 
04 Mời lãnh đạo huyện 

T6 

(18/4) 

Sáng Nt 
Bài. Tình hình,nhiệm vụ phát triển KT - XH, 

bảo đảm QPAN của tỉnh Hà Tĩnh 
04 Mời lãnh đạo huyện 

Chiều Nt 
Bài. Công tác Xây dựng Đảng và HTCT của 

tỉnh Hà Tĩnh 
04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Tối Nt 
Bài. Công tác Xây dựng Đảng và HTCT của 

tỉnh Hà Tĩnh 
04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 



T2 

(21/4) 

Sáng KTBT Thi hết phần: Kiến thức bổ trợ 04 Hội đồng thi 

Chiều ĐP 

Bài. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch trong tình hình mới ở Hà Tĩnh 

04 Ths. Phan Bá Linh 

Tối Nt 

Bài. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch trong tình hình mới ở Hà Tĩnh 

04 Ths. Phan Bá Linh 

T3 

(22/4) 

Sáng Nt 
Chuyên đề báo cáo tình hình thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM ở tỉnh Hà Tĩnh 

04 Ts. Nguyễn Trọng Tứ 

Chiều Nt 
Chuyên đề báo cáo Công tác cải cách hành 

chính nhà nước ở Hà Tĩnh 
04 Ts. Nguyễn Trọng Tứ 

Tối Nt 
Thi hết phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây 

dựng, phát triển địa phương Hà Tĩnh 
04 Hội đồng thi 

T4 

(23/4) 

Sáng NCTT Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K195 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K195 

T5 

(24/4) 

Sáng Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K195 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K195 

T6 

(25/4) 

Sáng Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K195 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K195 

T7 

(26/4) 

Sáng Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K195 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K195 

CN 

(27/4) 

Sáng Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K195 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K195 

   Kết thúc chương trình toàn khóa   

Giáo viên chủ nhiệm: Bùi Thị Thủy           ĐT: 0912.698.687 

Địa điểm học: Trung tâm chính trị huyện Kỳ Anh  

Nơi nhận:                                              K/T HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu,                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các Khoa, Phòng, 

- Chủ nhiệm lớp, 

- Lưu VT, QLĐT&NCKH. 

 

                                                                                                      Trần Ánh Dương  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              TỈNH UỶ HÀ TĨNH                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRẦN PHÚ 

                              *                                Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 3 năm 2025 

                                  

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

Lớp: Trung cấp lý luận chính trị K196 - huyện Đức Thọ 

Học phần: Đi nghiên cứu thực tế 

Thời gian: Từ ngày 02 tháng 4 năm 2025 đến ngày 06 tháng 4 năm 2025 

 
Thứ 

(Ngày) 
Buổi Phần học và bài học Số 

tiết 

Giảng viên 

 Phần  Tên bài 

T4 

(02/4) 

Sáng NCTT Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K196 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K196 

T5 

(03/4) 

Sáng Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K196 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K196 

T6 

(04/4) 

Sáng Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K196 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K196 

T7 

(05/4) 

Sáng Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K196 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K196 

CN 

(06/4) 

Sáng Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K196 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 BGH + GVCN + Lớp K196 

Giáo viên chủ nhiệm:        Ths. Thái Thị Hiền                   ĐT: 0915.965.568 

Địa điểm học: Trung tâm chính trị huyện Đức Thọ  

Nơi nhận:                                              K/T HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu,                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các giảng viên, 

- Chủ nhiệm lớp, 

- Lưu VT, QLĐT&NCKH. 

 

                                                                                                      Trần Ánh Dương  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              TỈNH UỶ HÀ TĨNH                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRẦN PHÚ 

                              *                                Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 3 năm 2025 

                                  

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

Lớp: Trung cấp lý luận chính trị K196 - huyện Đức Thọ 

Học phần: Xây dựng Đảng; Mặt trận TQVN và các tổ chức CT - XH; Kiến thức 

bổ trợ; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương Hà Tĩnh 

Thời gian: Từ ngày 08 tháng 4 năm 2025 đến ngày 25 tháng 4 năm 2025 

 
Thứ 

(Ngày) 
Buổi Phần học và bài học Số 

tiết 

Giảng viên 

 Phần  Tên bài 

T3 

(08/4) 

Sáng XDĐ 
Bài. Tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao năng lực 

lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức CS Đảng 
04 Ths. Nguyễn Thắng Mỹ 

Chiều Nt 
Bài. Tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao năng lực 

lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức CS Đảng 
04 Ths. Nguyễn Thắng Mỹ 

Tối Nt Bài. Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở Đảng 04 Ths. Nguyễn Thắng Mỹ 

T4 

(09/4) 

Sáng Nt Bài. Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở Đảng 04 Ths. Nguyễn Thắng Mỹ 

Chiều Nt Bài. Công tác tư tưởng của tổ chức CSĐ 04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Tối Nt Bài. Công tác tư tưởng của tổ chức CSĐ 04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

T5 

(10/4) 

Sáng MTTQ Bài. Công đoàn VN trong sự nghiệp CNH - HĐH 04 Ths. Trần Thị Thúy Hường 

Chiều Nt Bài. Công đoàn VN trong sự nghiệp CNH - HĐH 04 Ths. Trần Thị Thúy Hường 

Tối Nt 
Bài. Hội Nông dân VN trong sự nghiệp 

CNH - HĐH NN, NT và XD NTM 
04 Ths. Trần Thị Thúy Hường 

T6 

(11/4) 

Sáng Nt 
Bài. Hội Nông dân VN trong sự nghiệp 

CNH - HĐH NN, NT và XD NTM 
04 Ths. Trần Thị Thúy Hường 

Chiều QLHC Thi hết phần: Quản lý hành chính nhà nước 04 Hội đồng thi 

Tối MTTQ 
Bài. Hội Cựu Chiến binh VN trong công 

cuộc XD và bảo vệ TQ hiện nay 
04 Ths. Trần Thị Thúy Hường 

T7 

(12/4) 

Sáng Nt 
Bài. Hội Cựu Chiến binh VN trong công 

cuộc XD và bảo vệ TQ hiện nay 
04 Ths. Trần Thị Thúy Hường 

Chiều Nt 
Bài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công tác 

vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc 
04 Ths. Nguyễn Thị Lam 

Tối Nt 
Bài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công tác 

vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc 
04 Ths. Nguyễn Thị Lam 

T2 

(14/4) 

Sáng KNLĐ Thi hết phần: Kỹ năng lãnh đạo quản lý 04 Hội đồng thi 

Chiều MTTQ 
Bài. Đoàn TNCS HCM trong công cuộc đổi  

mới đất nước hiện nay 
04 Ths. Nguyễn Thị Lam 

Tối Nt 
Bài. Đoàn TNCS HCM trong công cuộc đổi  

mới đất nước hiện nay 
04 Ths. Nguyễn Thị Lam 

T3 

(15/4) 

Sáng Nt 
Bài. Hội Liên hiệp Phụ nữ VN trong PTKT - 

XH và bình đẳng giới 
04 Ths. Nguyễn Thị Lam 

Chiều Nt 
Bài. Hội Liên hiệp Phụ nữ VN trong PTKT - 

XH và bình đẳng giới 
04 Ths. Nguyễn Thị Lam 

Tối KTBT 
Bài. Hội nhập quốc tế và cuộc CMCN 

lần thứ tư 
04 Ths. Nguyễn Anh Tấn 



T4 

(16/4) 

Sáng Nt 
Bài. Hội nhập quốc tế và cuộc CMCN 

lần thứ tư 
04 Ths. Nguyễn Anh Tấn 

Chiều Nt 
Bài. Nâng cao năng lực LĐQL trong các cơ 

quan của hệ thống chính trị 
04 TS. Nguyễn Duy Long 

Tối Nt 
Bài. Nâng cao năng lực LĐQL trong các cơ 

quan của hệ thống chính trị 
04 TS. Nguyễn Duy Long 

T5 

(17/4) 

Sáng XDĐ Thi hết phần: Xây dựng Đảng 04 Hội đồng thi 

Chiều KTBT Bài. Thực hiện dân chủ ở cơ sở 04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

Tối Nt Bài. Thực hiện dân chủ ở cơ sở 04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

T6 

(18/4) 

Sáng MTTQ Thi hết phần: MTTQVN và các tổ chức CT-XH 04 Hội đồng thi 

Chiều KTBT 
Bài. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức 
04 Ths. Trần Ánh Dương 

 Tối Nt 
Bài. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức 
04 Ths. Trần Ánh Dương 

T2 

(21/4) 

 

Sáng Nt 
Bài. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông 

thôn và xây dựng NTM 
04 Ths. Trần Thị Quỳnh Nga 

Chiều Nt 
Bài. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông 

thôn và xây dưng NTM 
04 Ths. Trần Thị Quỳnh Nga 

Tối ĐP Bài. Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh  Ths. Nguyễn Quỳnh Nga 

T3 

(22/4) 

Sáng Nt Bài. Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh 04 Ths. Nguyễn Quỳnh Nga 

Chiều Nt Bài. Công tác XDĐ và HTCT của tỉnh Hà Tĩnh 04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Tối Nt Bài. Công tác XDĐ và HTCT của tỉnh Hà Tĩnh 04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

T4 

(23/4) 

Sáng KTBT Thi hết phần: Kiến thức bổ trợ 04 Hội đồng thi 

Chiều ĐP 

Bài. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch trong tình hình mới ở Hà Tĩnh 

04 Ths. Phan Bá Linh 

Tối Nt 

Bài. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch trong tình hình mới ở Hà Tĩnh 

04 Ths. Phan Bá Linh 

T5 

(24/4) 

Sáng Nt 
Bài. Tình hình,nhiệm vụ phát triển KT - XH,  

bảo đảm QPAN của tỉnh Hà Tĩnh 
04 Mời lãnh đạo huyện 

Chiều Nt 
Bài. Tình hình,nhiệm vụ phát triển KT - XH,  

bảo đảm QPAN của tỉnh Hà Tĩnh 
04 Mời lãnh đạo huyện 

Tối Nt 

Chuyên đề báo cáo tình hình thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM ở tỉnh Hà Tĩnh 

04 Ts. Nguyễn Trọng Tứ 

T6 

(25/4) 

Sáng Nt 
Chuyên đề báo cáo Công tác cải cách hành 

chính nhà nước ở Hà Tĩnh 
04 Ts. Nguyễn Trọng Tứ 

Chiều Nt 
Thi hết phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây 

dựng, phát triển địa phương Hà Tĩnh 
04 Hội đồng thi 

  Kết thúc chương trình toàn khóa   

Giáo viên chủ nhiệm:        Ths. Thái Thị Hiền                   ĐT: 0915.965.568 

Địa điểm học: Trung tâm chính trị huyện Đức Thọ  

Nơi nhận:                                              K/T HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu,                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các giảng viên, 

- Chủ nhiệm lớp, 

- Lưu VT, QLĐT&NCKH. 

                                                                                                      Trần Ánh Dương  



              TỈNH UỶ HÀ TĨNH                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRẦN PHÚ 

                              *                                Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 3 năm 2025 

                                  

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

Lớp: Trung cấp lý luận chính trị K198 - huyện Hương Khê 

Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Lịch sử ĐCS 

Việt Nam; Xây dựng Đảng 

Thời gian: Từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2025 

 
Thứ 

(Ngày) 
Buổi Phần học và bài học Số 

tiết 

Giảng viên 

 Phần  Tên bài 

T2 

(14/4) 

Sáng ĐL 
Bài. Phát triển kinh tế thị trường định hướng 

XHCN 
04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Chiều Nt 
Bài. Phát triển kinh tế thị trường định hướng 

XHCN 
04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Tối Nt 
Bài. Phát triển kinh tế thị trường định hướng 

XHCN 
04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

T3 

(15/4) 

Sáng Nt Bài. Chính sách dân tộc - tôn giáo 04 Ths. Chu Thị Thu Huyền 

Chiều Nt Bài. Chính sách dân tộc - tôn giáo 04 Ths. Chu Thị Thu Huyền 

Tối Nt 
Bài. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát 

triển kinh tế tri thức 
04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

T4 

(16/4) 

Sáng Nt 
Bài. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát 

triển kinh tế tri thức 
04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Chiều Nt 
Bài. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát 

triển kinh tế tri thức 
04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Tối Nt 
Bài. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học 

công nghệ 
04 Ths. Phan Chí Quyết 

T5 

(17/4) 

Sáng Nt 
Bài. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học 

công nghệ 
04 Ths. Phan Chí Quyết 

Chiều Nt Bài. Đường lối, chính sách đối ngoại 04 Ths. Phan Chí Quyết 

Tối Nt Bài. Đường lối, chính sách đối ngoại 04 Ths. Phan Chí Quyết 

T6 

(18/4) 

Sáng Nt Bài. Đường lối, chính sách đối ngoại 04 Ths. Phan Chí Quyết 

Chiều Nt Bài. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí 04 Ths. Nguyễn Thắng Mỹ 

Tối Nt Bài. Bảo đảm quyền con người ở VN 04 Ths. Nguyễn Thắng Mỹ 

T7 

(19/4) 

Sáng Nt Bài. Công tác thi đua, khen thưởng 04 Ths. Nguyễn Thắng Mỹ 

Chiều LSĐ 
Bài. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam 
04 Ts. Nguyễn Quang Ngọc 

Tối Nt 
Bài. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam 
04 Ts. Nguyễn Quang Ngọc 

CN 

(20/4) 

Sáng Nt 
Bài. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam 
04 Ts. Nguyễn Quang Ngọc 

Chiều Nt 
Bài. Những thành tựu chủ yếu của CM VN 

từ 1930 - nay 
04 Ths. Nguyễn QuỳnhNga 

Tối Nt 
Bài. Những thành tựu chủ yếu của CM VN 

từ 1930 - nay 
04 Ths. Nguyễn QuỳnhNga 



T2 

(21/4) 

Sáng Nt 
Bài. Những thành tựu chủ yếu của CM VN 

từ 1930 - nay 
04 Ths. Nguyễn QuỳnhNga 

Chiều Nt 
Bài. Những thành tựu chủ yếu của CM VN 

từ 1930 - nay 
04 Ths. Nguyễn QuỳnhNga 

Tối Nt 
Bài. Những bài học kinh nghiệm trong lãnh 

đạo CM DCND 
04 Ths. Lê Đình Hùng 

T3 

(22/4) 

Sáng Nt 
Bài. Những bài học kinh nghiệm trong lãnh 

đạo CM DCND 
04 Ths. Lê Đình Hùng 

Chiều Nt 

Bài. Những bài học kinh nghiệm trong lãnh 

đạo XD CNXH, công cuộc đổi mới và bảo 

vệ TQ VN XHCN 

04 Ths. Lê Đình Hùng 

Tối Nt 

Bài. Những bài học kinh nghiệm trong lãnh 

đạo XD CNXH, công cuộc đổi mới và bảo 

vệ TQ VN XHCN 

04 Ths. Lê Đình Hùng 

T4 

(23/4) 

Sáng Nt 

Bài. Những bài học kinh nghiệm trong lãnh 

đạo XD CNXH, công cuộc đổi mới và bảo 

vệ TQ VN XHCN 

04 Ths. Lê Đình Hùng 

Chiều XDĐ Bài. Học thuyết Mác-Lênin về ĐCS 04 Ths. Chu Thị Thu Huyền 

 Tối Nt Bài. Học thuyết Mác-Lênin về ĐCS 04 Ths. Chu Thị Thu Huyền 

Giáo viên chủ nhiệm:    Ths. Trần Thị Bích Thủy                ĐT: 0914.798.985 

Địa điểm học: Trung tâm chính trị huyện Hương Khê  

Nơi nhận:                                               K/T HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu,                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các giảng viên, 

- Chủ nhiệm lớp, 

- Lưu VT, QLĐT&NCKH. 

 

 

                                                                                                         Trần Ánh Dương 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              TỈNH UỶ HÀ TĨNH                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRẦN PHÚ 

                              *                                Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 3 năm 2025 

                                  

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

Lớp: Trung cấp lý luận chính trị K199 - Đảng ủy khối các CQ và DN tỉnh 

Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; Đi nghiên cứu thực tế 

Thời gian: Từ ngày 08 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2025 

 
Thứ 

(Ngày) 
Buổi Phần học và bài học Số 

tiết 

Giảng viên 

 Phần  Tên bài 

T3 

(08/4) 

Sáng QLHC Bài. Quản lý hoạt động kinh tế 04 TS. Nguyễn Duy Long 

Chiều Nt Bài. Quản lý ngân sách địa phương 04 TS. Nguyễn Duy Long 

T4 

(09/4) 

Sáng Nt Bài. Quản lý ngân sách địa phương 04 TS. Nguyễn Duy Long 

Chiều Nt Bài. Quản lý đất đai, địa giới hành chính 04 TS. Nguyễn Duy Long 

T5 

(10/4) 

Sáng Nt Bài. Quản lý đất đai, địa giới hành chính 04 TS. Nguyễn Duy Long 

Chiều TTHCM Thi hết phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh 04 Hội đồng thi 

T6 

(11/4) 

Sáng QLHC Bài. Quản lý hành chính tư pháp 04 TS. Hồ Thanh 

Chiều Nt Bài. Quản lý hành chính tư pháp 04 TS. Hồ Thanh 

T2 

(14/4) 

Sáng Nt 
Bài. Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế  

hành chính ở cơ sở 
04 TS. Hồ Thanh 

Chiều Nt 
Bài. Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế  

hành chính ở cơ sở 
04 TS. Hồ Thanh 

T3 

(15/4) 

Sáng Nt Bài. Quản lý hoạt động văn hóa, thể thao 04 Ths. Lê Thị Thùy Dung 

Chiều Nt Bài. Quản lý hoạt động văn hóa, thể thao 04 Ths. Lê Thị Thùy Dung 

T4 

(16/4) 

Sáng Nt Bài. Quản lý hoạt động văn hóa, thể thao 04 Ths. Lê Thị Thùy Dung 

Chiều NNPL Thi hết phần học: Nhà nước và pháp luật 04 Hội đồng thi 

T5 

(17/4) 

Sáng NCTT Đi nghiên cứu thực tế 04 GVCN + Lớp K199 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 GVCN + Lớp K199 

T6 

(18/4) 

Sáng Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 GVCN + Lớp K199 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 GVCN + Lớp K199 

T7 

(19/4) 

Sáng Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 GVCN + Lớp K199 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 GVCN + Lớp K199 

CN 

(20/4) 

Sáng Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 GVCN + Lớp K199 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 GVCN + Lớp K199 

T2 

(21/4) 

Sáng Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 GVCN + Lớp K199 

Chiều Nt Đi nghiên cứu thực tế 04 GVCN + Lớp K199 

Giáo viên chủ nhiệm: ThS. Trần Ánh Dương. ĐT: 0912.488.076 

Địa điểm học: Nhà A2, Trường Chính trị Trần Phú  

Nơi nhận:                                               K/T HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu,                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các giảng viên, 

- Chủ nhiệm lớp, 

- Lưu VT, QLĐT&NCKH. 

 

                                                                                                      Trần Ánh Dương  



             TỈNH UỶ HÀ TĨNH                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRẦN PHÚ 

                              *                               Hà Tĩnh, ngày  27 tháng 3 năm 2025 

                            

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

Lớp: Trung cấp lý luận chính trị K200 (Thứ 7, chủ nhật) 

Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, NNVN; Nhà nước và pháp luật 

Thời gian: Từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 năm 2025 

 

Thứ 

 
Buổi 

Bài giảng 
Số 

tiết 

 

Giảng viên 
Phần 

học 
Tên bài 

T7 

(12/4) 

Sáng NNPL 
Bài. Xây dựng NN pháp quyền XHCN 

của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 
04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

Chiều Nt 
Bài. Xây dựng NN pháp quyền XHCN 

của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 
04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

CN 

(13/4) 

Sáng Nt 
Bài. Xây dựng NN pháp quyền XHCN 

của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 
04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

Chiều Nt 
Bài. Xây dựng NN pháp quyền XHCN 

của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 
04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

T7 

(19/4) 

Sáng ĐL Bài. Đường lối, chính sách đối ngoại 04 TS. Nguyễn Trọng Tứ 

Chiều Nt Bài. Đường lối, chính sách đối ngoại 04 TS. Nguyễn Trọng Tứ 

CN 

(20/4) 

Sáng TTHMC Thi hết phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh 04 Hội đồng thi 

Chiều LSĐ Thi hết phần: Lịch sử Đảng Cộng sản VN 04 Hội đồng thi 

T7 

(26/4) 

Sáng NNPL Bài. Pháp luật và hệ thống PLXHCN 04 Ths. Nguyễn Hà Giang 

Chiều Nt Bài. Pháp luật và hệ thống PLXHCN 04 Ths. Nguyễn Hà Giang 

CN 

(27/4) 

Sáng Nt Bài. Pháp luật và hệ thống PLXHCN 04 Ths. Nguyễn Hà Giang 

Chiều Nt Bài. Pháp luật và hệ thống PLXHCN 04 Ths. Nguyễn Hà Giang 

Giáo viên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Ngọc                  ĐT: 0914.789.489 

Địa điểm học: Trường Chính trị Trần Phú 

Nơi nhận:                                              K/T HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu,                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các Khoa, Phòng, 

- Chủ nhiệm lớp, 

- Lưu VT, QLĐT&NCKH. 

 

                                                                                                                Trần Ánh Dương  

 

 
               



              TỈNH UỶ HÀ TĨNH                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRẦN PHÚ 

                              *                               Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 3 năm 2025 

                                  

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

Lớp: Trung cấp lý luận chính trị K201 - huyện Thạch Hà 

Học phần: Lịch sử ĐCS Việt Nam; Đường lối, chính sách của Đảng, NNVN 

Thời gian: Từ ngày 04 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 năm 2025 

 

Thứ 

 
Buổi 

Bài giảng 
Số 

tiết 

 

Giảng viên 
Phần 

học 
Tên bài 

T6 

(04/4) 

Sáng LSĐ 
Bài. Những thành tựu chủ yếu của CMVN 

từ 1930 - nay 
04 Ths. Nguyễn Quỳnh Nga 

Chiều Nt 
Bài. Những thành tựu chủ yếu của CMVN 

từ 1930 - nay 
04 Ths. Nguyễn Quỳnh Nga 

Tối Nt 
Bài. Những thành tựu chủ yếu của CMVN 

từ 1930 - nay 
04 Ths. Nguyễn Quỳnh Nga 

T7 

(05/4) 

Sáng Nt 
Bài. Những thành tựu chủ yếu của CMVN 

từ 1930 - nay 
04 Ths. Nguyễn Quỳnh Nga 

Chiều ĐL 
Bài. Phát triển kinh tế thị trường định 

hướng XHCN 
04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Tối Nt 
Bài. Phát triển kinh tế thị trường định 

hướng XHCN 
04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

T6 

(11/4) 

Sáng Nt 
Bài. Phát triển kinh tế thị trường định 

hướng XHCN 
04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Chiều Nt Bài. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc VNXHCN 04 Ths. Phan Chí Quyết 

Tối Nt Bài. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc VNXHCN 04 Ths. Phan Chí Quyết 

T7 

(12/4) 

Sáng Nt Bài. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc VNXHCN 04 Ths. Phan Chí Quyết 

Chiều Nt 
Bài. Chính sách XH, an sinh XH và QL 

phát triển XH 
04 Ths. Võ Thanh Cường 

Tối Nt 
Bài. Chính sách XH, an sinh XH và QL 

phát triển XH 
04 Ths. Võ Thanh Cường 

CN 

(13/4) 

Sáng Nt 
Bài. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa 

học công nghệ 
04 Ths. Trần Thị Thúy Hường 

Chiều Nt 
Bài. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa 

học công nghệ 
04 Ths. Trần Thị Thúy Hường 

Tối Nt 
Bài. Xây dựng, phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam 
04 TS. Nguyễn Quang Ngọc 

T6 

(18/4) 

Sáng Nt 
Bài. Xây dựng, phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam 
04 TS. Nguyễn Quang Ngọc 

Chiều Nt 
Bài. Xây dựng, phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam 
04 TS. Nguyễn Quang Ngọc 

Tối Nt Bài. Chính sách dân tộc - tôn giáo 04 Ths. Chu Thị Thu Huyền 

T7 

(19/4) 

Sáng Nt Bài. Chính sách dân tộc - tôn giáo 04 Ths. Chu Thị Thu Huyền 

Chiều Nt Bài. Chiến lược an ninh quốc gia 04 Ths. Phan Chí Quyết 

Tối Nt Bài. Chiến lược an ninh quốc gia 04 Ths. Phan Chí Quyết 



CN 

(20/4) 

Sáng Nt Bài. Chiến lược an ninh quốc gia 04 Ths. Phan Chí Quyết 

Chiều Nt 
Bài. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát 

triển kinh tế tri thức 
04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Tối Nt 
Bài. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát 

triển kinh tế tri thức 
04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

T6 

(25/4) 

Sáng Nt 
Bài. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát 

triển kinh tế tri thức 
04 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Chiều CNXH Thi hết phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học 04 Hội đồng thi 

Tối ĐL Bài. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí 04 Ths. Nguyễn Thắng Mỹ 

T7 

(26/4) 

Sáng Nt Bài. Bảo đảm quyền con người ở VN 04 Ths. Nguyễn Thắng Mỹ 

Chiều Nt Bài. Công tác thi đua, khen thưởng 04 Ths. Nguyễn Thắng Mỹ 

 Tối Nt Bài. Đường lối, chính sách đối ngoại 04 Ths. Phan Chí Quyết 

CN 

(27/4) 

Sáng Nt Bài. Đường lối, chính sách đối ngoại 04 Ths. Phan Chí Quyết 

Chiều TTHCM Thi hết phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh 04 Hội đồng thi 

Tối ĐL Bài. Đường lối, chính sách đối ngoại 04 Ths. Phan Chí Quyết 

Giáo viên chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thắng Mỹ                         ĐT: 0978.328.677 

Địa điểm học: Trung tâm Chính trị huyện Thạch Hà 

Nơi nhận:                                              K/T HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu,                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các Khoa, Phòng, 

- Chủ nhiệm lớp, 

- Lưu VT, QLĐT&NCKH. 

                                                                                                     Trần Ánh Dương  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             TỈNH UỶ HÀ TĨNH                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRẦN PHÚ 

                              *                               Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 3 năm 2025 

                                  

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

Lớp: Trung cấp lý luận chính trị K202 - huyện Nghi Xuân 

Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; 

Nhà nước và pháp luật; Quản lý hành chính nhà nước 

Thời gian: Từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 năm 2025 

 

Thứ Buổi 

Bài giảng 
Số 

tiết 
Giảng viên Phần 

học 
Tên bài 

T5 

(03/4) 

 

Sáng CNMLN Bài. Sản xuất hàng hóa TBCN 04 Ths. Dương Thị Vân Linh 

Chiều Nt Bài. Sản xuất hàng hóa TBCN 04 Ths. Dương Thị Vân Linh 

Tối Nt 
Bài. Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của 

thời kỳ quá độ lên CNXH 
04 Ths. Dương Thị Vân Linh 

T6 

(04/4) 

Sáng Nt 
Bài. Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của 

thời kỳ quá độ lên CNXH 
04 Ths. Dương Thị Vân Linh 

Chiều Nt Bài. Độc quyền trong nền sản xuất TBCN 04 Ths. Trần Thị Quỳnh Nga 

Tối Nt Bài. Độc quyền trong nền sản xuất TBCN 04 Ths. Trần Thị Quỳnh Nga 

T5 

(10/4) 

 

Sáng TTHCM 
Bài. Nguồn gốc, quá trình hình thành và 

phát triển của  TT HCM 
04 Ths. Trần Thị Bích Thủy 

Chiều Nt 
Bài. Nguồn gốc, quá trình hình thành và 

phát triển của  TT HCM 
04 Ths. Trần Thị Bích Thủy 

Tối Nt 
Bài. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập 

dân tộc gắn liền với CNXH 
04 Ths. Trần Thị Bích Thủy 

T6 

(11/4) 

Sáng Nt 
Bài. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập 

dân tộc gắn liền với CNXH 
04 Ths. Trần Thị Bích Thủy 

Chiều CNXH Thi hết phần: Chủ nghĩa XHKH 04 Hội đồng thi 

Tối TTHCM Bài. TT HCM về nhà nước của dân, do dân 04 Ths. Phan Bá Linh 

T7 

(12/4) 

Sáng Nt Bài. TT HCM về nhà nước của dân, do dân 04 Ths. Phan Bá Linh 

Chiều Nt 
Bài. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng 
04 Ths. Phan Bá Linh 

Tối Nt 
Bài. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng 
04 Ths. Phan Bá Linh 

CN 

(13/4) 

Sáng KTCT Thi hết phần: Kinh tế chính trị 04 Hội đồng thi 

Chiều TTHCM 
Bài. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân 

và đại đoàn kết 
04 Ths. Trần Thị Bích Thủy 

Tối Nt 
Bài. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân 

và đại đoàn kết 
04 Ths. Trần Thị Bích Thủy 

T5 

(17/4) 

 

Sáng Nt Bài. TT Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới 04 Ths. Phan Bá Linh 

Chiều Nt Bài. TT Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới 04 Ths. Phan Bá Linh 

Tối Nt Bài. TT Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới 04 Ths. Phan Bá Linh 



T6 

(18/4) 

Sáng Nt Bài. TT Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới 04 Ths. Phan Bá Linh 

Chiều NNPL Bài. Xây dựng nhà nước pháp quyền 04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

Tối Nt Bài. Xây dựng nhà nước pháp quyền 04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

T7 

(19/4) 

Sáng Nt Bài. Xây dựng nhà nước pháp quyền 04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

Chiều Nt Bài. Xây dựng nhà nước pháp quyền 04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

Tối Nt Bài. Pháp luật và hệ thống pháp luật  04 Ths. Nguyễn Hà Giang 

CN 

(20/4) 

Sáng Nt Bài. Pháp luật và hệ thống pháp luật 04 Ths. Nguyễn Hà Giang 

Chiều Nt Bài. Pháp luật và hệ thống pháp luật 04 Ths. Nguyễn Hà Giang 

Tối Nt Bài. Pháp luật và hệ thống pháp luật 04 Ths. Nguyễn Hà Giang 

T5 

(24/4) 

 

Sáng Nt Bài. Chính Quyền địa phương ở VN 04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

Chiều Nt Bài. Chính Quyền địa phương ở VN 04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

Tối Nt Bài. Chính Quyền địa phương ở VN 04 Ths. Nguyễn Trọng Vinh 

T6 

(25/4) 

Sáng Nt Bài. Thực hiện PL, tăng cường pháp chế 04 Ths. Nguyễn Hà Giang 

Chiều Nt Bài. Thực hiện PL, tăng cường pháp chế 04 Ths. Nguyễn Hà Giang 

Tối Nt Bài. Thực hiện PL, tăng cường pháp chế 04 Ths. Nguyễn Hà Giang 

T7 

(26/4) 

Sáng QLHC Bài. Lý luận về quản lý HCNN 04 TS. Nguyễn Duy Long 

Chiều Nt Bài. Lý luận về quản lý HCNN 04 TS. Nguyễn Duy Long 

Tối Nt Bài. Quản lý ngân sách địa phương 04 TS. Nguyễn Duy Long 

CN 

(27/4) 

Sáng Nt Bài. Quản lý ngân sách địa phương 04 TS. Nguyễn Duy Long 

Chiều Nt Bài. Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở 04 Ths. Lê Thị Thùy Dung 

Tối Nt Bài. Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở 04 Ths. Lê Thị Thùy Dung 

Giáo viên chủ nhiệm: Ths. Võ Thanh Cường                         ĐT: 0915.330.934 

Địa điểm học: Trung tâm Chính trị huyện Nghi Xuân 

Nơi nhận:                                              K/T HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu,                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các Khoa, Phòng, 

- Chủ nhiệm lớp, 

- Lưu VT, QLĐT&NCKH. 

 

                                                                                                     Trần Ánh Dương 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               TỈNH UỶ HÀ TĨNH                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRẦN PHÚ 

                              *                               Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 3 năm 2025 

                                  

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

Lớp: Trung cấp lý luận chính trị K203 - Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh 

Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

Thời gian: Từ ngày 02 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2025 

 

Thứ 

 
Buổi 

Bài giảng 
Số 

tiết 

 

Giảng viên 
Phần 

học 
Tên bài 

T4 

(02/4) 

Sáng CNMLN Bài. Các cặp phạm trù của phép biện chứng DV 04 Ths. Nguyễn Xuân Bé 

Chiều Nt Bài. Các cặp phạm trù của phép biện chứng DV 04 Ths. Nguyễn Xuân Bé 

T5 

(03/4) 

Sáng Nt Bài. Lý luận HTKTXH 04 Ths. Nguyễn Xuân Bé 

Chiều Nt Bài. Lý luận HTKTXH 04 Ths. Nguyễn Xuân Bé 

T6 

(04/4) 

Sáng Nt Bài. Quan điểm triết học Mác-Lênin về con người 04 Ths. Nguyễn Thị Thảo Linh 

Chiều Nt Bài. Quan điểm triết học Mác-Lênin về con người 04 Ths. Nguyễn Thị Thảo Linh 

T5 

(10/4) 

Sáng Nt 
Bài. Quan điểm triết học Mác-Lênin về ý 

thức xã hội 
04 Ths. Trần Thị Quỳnh Nga 

Chiều Nt 
Bài. Quan điểm triết học Mác-Lênin về ý 

thức xã hội 
04 Ths. Trần Thị Quỳnh Nga 

T6 

(11/4) 

 

Sáng Nt Bài. Giai cấp và đấu tranh giai cấp 04 Ths. Nguyễn Xuân Bé 

Chiều Nt Bài. Giai cấp và đấu tranh giai cấp 04 Ths. Nguyễn Xuân Bé 

T5 

(17/4) 

 

Sáng Nt Bài. Nhà nước và cách mạng xã hội 04 Ths. Phan Thị An Phú 

Chiều Nt Bài. Nhà nước và cách mạng xã hội 04 Ths. Phan Thị An Phú 

T6 

(18/4) 

 

Sáng Nt 
Bài. Nền sản xuất hàng hóa và quy luật giá 

trị trong nền sản xuất HH 
04 Ths. Dương Thị Vân Linh 

Chiều Nt 
Bài. Nền sản xuất hàng hóa và quy luật giá 

trị trong nền sản xuất HH 
04 Ths. Dương Thị Vân Linh 

T5 

(24/4) 

 

Sáng Nt 
Bài. Nền sản xuất hàng hóa và quy luật giá 

trị trong nền sản xuất HH 
04 Ths. Dương Thị Vân Linh 

Chiều Nt Bài. Sản xuất hàng hóa TBCN 04 Ths. Dương Thị Vân Linh 

T6 

(25/4) 

 

Sáng Nt Bài. Sản xuất hàng hóa TBCN 04 Ths. Dương Thị Vân Linh 

Chiều Nt Bài. Sản xuất hàng hóa TBCN 04 Ths. Dương Thị Vân Linh 

Giáo viên chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Quỳnh Nga                   ĐT: 0932.333.065 

Địa điểm học: Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh 

Nơi nhận:                                              K/T HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu,                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các Khoa, Phòng, 

- Chủ nhiệm lớp, 

- Lưu VT, QLĐT&NCKH. 

 

                                                                                                     Trần Ánh Dương 


